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PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI PHƯỜNG LÊ CHÂN

TRƯỜNG MẪU GIÁO KIM ĐỒNG I

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ - LỚP 3A4
CHỦ ĐỀ 8: “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 2/3 đến 27/3/2026)
                                              Giáo viên:  Hoài Thu - Ngọc Liên - Vũ Đoan

                              

NĂM HỌC: 2023- 2024

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

4 0
5/0

3/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31305308 ) 
– T

rư
ờng M

N K
im

 Đ
ồng I



I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

CHỦ ĐỀ: 
"TGĐV- NGÀY HỘI 8/3"

N1 N2 N3 N4

TT Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Ngày 
hội 
8/3

Gà 
trống, 
mèo 

con và 
cún 
con 

Tiếng 
gọi 

rừng 
xanh

Bí ẩn 
đại 

dương

 I. LV GIÁO DỤC 
PT TC # # # # # # # #

1

Thực hiện đúng, đủ, 
nhịp nhàng các động 
tác trong bài tập thể 
dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

Bài 8: 
- Hô hấp:  gà gáy, vịt kêu
- Tay:  Hai tay đưa sang 
ngang ,lên cao
- Chân:   Bước một chân ra 
phía trước,khuỵu gối, chân 
sau thẳng
- Lưng, bụng:  Hai  tay 
chống hông quay người 2 
bên 90o
- Bật:Bật luân phiên chân 
trước sau

Lớp
Sân 
chơi 
khu 3

TDS TDS TDS TDS

2

Bò/trườn theo hướng 
thẳng trong đường 
hẹp (3m x 0,4m) 
không chệch ra ngoài 

Bò/trườn theo hướng 
thẳng trong đường 
hẹp (3m x 0,4m)

Giờ học: Bò trong đường 
hẹp (3m x 0,4m) Lớp Lớp 

học   HĐH HĐC
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3

Bò chui qua cổng 
(cao 40cm, rộng 
40cm) không chạm 
cổng

Bò chui qua cổng 
(cao 40cm, rộng 
40cm) 

Giờ học: Bò chui qua cổng 
(cao 40cm, rộng 40cm) Lớp Lớp 

học  HĐH HĐC HĐC

 4

Bước đầu biết sử 
dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc một số 
hình đơn giản hoặc 
theo ý thích

Tập sử dụng bút tô 
vẽ nguệch ngoạc TC: Thi vẽ trên sân Lớp Lớp 

học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

 5

Biết sử dụng đúng 
cách một số văn 
phòng phẩm thông 
thường

Sử dụng một số thiết 
bị văn phòng phẩm: : 
kéo, bút dạ/sáp màu, 

hồ dán,…

Sử dụng một số thiết bị văn 
phòng phẩm: : kéo, bút 
dạ/sáp màu, hồ dán,…

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

 II. LV GD PT NT # # # # # # # #

6

Biết đặc điểm bên 
ngoài của con vật, 
cây, hoa, quả gần 
gũi, ích lợi và tác hại 
đối với con người

Đặc điểm bên ngoài 
của con vật, cây, 
hoa, quả gần gũi, ích 
lợi và tác hại đối với 
con người

Giờ học: Các con vật sống 
trong rừng Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐH HĐNT

7
Biết thói quen và 
nhu cầu của một số 
con vật gần gũi

Thói quen và nhu 
cầu của một số con 
vật

Giờ học: Bé với mèo con Lớp Lớp 
học  HĐH HĐC  

8

Có một số hiểu biết 
về không khí và sự 
cần thiết của nó với 
cuộc sống con người, 
con vật, cây

Có một số hiểu biết 
về không khí và sự 
cần thiết của nó với 

cuộc sống con 
người, con vật, cây

- Những con vật xung quanh 
bé                                
 - Cây xanh có lợi ích như 
thế nào đối với cuộc sống 
của con người

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

4 0
5/0

3/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31305308 ) 
– T

rư
ờng M

N K
im

 Đ
ồng I



9

Có khả năng so sánh 
số lượng hai nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 3 bằng các 
cách khác nhau và 
nói được các từ: 
bằng nhau, nhiều 
hơn, ít hơn

So sánh số lượng của 
hai nhóm đối tượng 
trong phạm vi 10 
bằng các cách khác 
nhau

Giờ học: Đếm, so sánh 2 
nhóm ĐT trong phạm vi  4 Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

10
Biết sử dụng các số 
từ 1 - 5 để chỉ số 
lượng, số thứ tự

Chữ số, số lượng và 
số thứ tự trong phạm 
vi 5

Giờ học: NB chữ số 4 Lớp Lớp 
học HĐH HĐG HĐG HĐG

11
Biết tách một nhóm 
đối tượng thành các 
nhóm nhỏ hơn

Tách một nhóm đối 
tượng thành các 
nhóm nhỏ hơn

Giờ học:  Tách  1nhóm đối 
tượng có SL là  4 thành 2 
nhóm nhỏ hơn

Lớp Lớp 
học    HĐH

 III. LV  GIÁO 
DỤC PT NN # # # # # # # #

12

Có khả năng nghe 
hiểu các từ khái quát 
chỉ đặc điểm, tính 
chất, công dụng và 
các từ biểu cảm

Nghe hiểu các từ 
khái quát chỉ đặc 

điểm, tính chất, công 
dụng và các từ biểu 

cảm

Trả lời các câu hỏi của GV 
trong các giờ HĐH Lớp Lớp 

học HĐC HĐNT HĐNT HĐC

13

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi

Giờ học: Truyện Bác Rùa tốt 
bụng      HĐH

14

Biết bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết 
của bản thân bằng 
các câu đơn, câu 
ghép, câu khẳng 
định, câu phủ định

Bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của 
bản thân bằng các 
câu đơn, câu ghép, 

TC: Hãy gọi đúng tên của tôi Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐC
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15 Giờ học: Đọc thơ DC Qùa 
8/3 HĐH HĐG HĐG HĐG

16

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi

Đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi Giờ học: Đọc thơ DC Thỏ 
trắng

Lớp Lớp 
học

  HĐH HĐG

17

Bắt chước  được 
giọng nói, điệu bộ 
của nhân vật trong 
truyện

Tập đóng kịch Giờ học: Dạy trẻ đk Cáo thỏ 
và gà trống Lớp Lớp 

học  HĐH HĐG HĐG

18
Biết mô tả hành 
động của các nhân 
vật trong tranh

Mô tả hành động của 
các nhân vật trong 

tranh

Diễn tả hành động nhân vật 
bằng ngôn ngữ của mình Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

20

Biết phân biệt phần 
mở đầu, kết thúc của 
sách. "Đọc" truyện 
qua các tranh vẽ. Có 
ý thức giữ gìn và bảo 
vệ sách

Phân biệt phần mở 
đầu, kết thúc của 
sách. "Đọc" truyện 
qua các tranh vẽ. 
Giữ gìn và bảo vệ 
sách

Chỉ chữ và " đọc vẹt" Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

 IV. LV TC - KNXH # # # # # # # #

21

Thực hiện được một 
số quy định ở lớp và 
gia đình: Dọn dẹp và 
sắp xếp đồ dùng, sau 
khi chơi cất đồ chơi 
vào nơi quy định, giờ 
ngủ không làm ồn, 
vâng lời ông bà, bố 
mẹ

Một số quy định ở 
lớp, gia đình

Cất dọn đồ dùng đồ chơi sau 
khi chơi, lễ phép nghe lời 

người lớn.
Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC HĐC

22 Biết chờ đến lượt khi 
được nhắc nhở

Chờ đến lượt, hợp 
tác

Xếp hàng khi rửa tay, lấy đồ 
ăn Lớp Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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Biết yêu mến, quan 
tâm đến người thân 
trong gia đình. 

Yêu mến, quan tâm 
đến người thân trong 

gia đình
Ngày hội 8/3 Lớp Lớp 

học HĐH HĐG HĐG HĐC

23 Thích chăm sóc cây, 
con vật thân thuộc

Bảo vệ, chăm sóc 
con vật và cây cối 

thân thuộc
Giờ học: Bí ẩn đại dương Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐH

 V. LV  PTTM # # # # # # # #

24 Giờ học: Dạy KNVĐ bài 
Qùa 8/3 Lớp Lớp 

học HĐH HĐG HĐC  

25

Vận động nhịp 
nhàng theo giai điệu, 
nhịp điệu và thể hiện 
sắc thái phù hợp với 
các bài hát, bản nhạc

Giờ học: VĐ minh họa Ai 
cũng yêu chú mèo Lớp Lớp 

học  HĐH HĐG HĐG

26 Giờ học: Vỗ đệm theo TTC 
bài Đố bạn Lớp Lớp 

học   HĐH  

27

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng phù 
hợp với sắc thái, 
nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay 
theo các loại tiết tấu, 
múa)

Sử dụng các dụng cụ 
gõ đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu Giờ học: Rèn kỹ năng âm 
nhạc Lớp Lớp 

học    HĐH

28

Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 
phẩm

Sử dụng giấy, các 
NVL trong thiên 
nhiên…để tạo ra SP

Giờ học :Làm Bưu thiếp 8/3 Lớp Lớp 
học HĐH    

29

Biết xé, cắt theo 
đường thẳng, đường 
cong… và dán thành 
sản phẩm có màu 
sắc, bố cục

 SD các KN Xé, cắt 
theo đường thẳng, 
đường cong… và 

dán thành sản phẩm 
có màu sắc, bố cục

Giờ học: Xé dán con cá Lớp Lớp 
học HĐG   HĐH

30

Biết làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, 
uốn cong đất nặn để 
nặn thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

SD các KN  nặn để 
nặn thành sản phẩm 

có nhiều chi tiết
Giờ học: Nặn con thỏ Lớp   HĐG HĐH HĐG
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31 Biết pha trộn màu để 
tạo ra màu mới

Sử dụng các KN  tô 
màu nước để tạo ra 

SP

Giờ học:  Những con vật 
đáng yêu (In hình các con 
vật trong gia đình bằng màu 
nước)

Lớp Lớp 
học  HĐH HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ 
ĐỀ    20 24 27 28

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất   3 4 5 5
                  - Lĩnh vực nhận thức   4 6 6 6
                  - Lĩnh vực ngôn ngữ   5 6 7 8
                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội   4 4 4 4

 

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ   3 4 5 5
   21 25 28 29
Trong đó: - Đón trả trẻ   0 0 0 0
- Thể dục sáng   2 2 2 2
- Hoạt động góc   6 10 11 11
- Hoạt động ngoài trời   3 4 4 3
- Vệ sinh - ăn ngủ   2 2 2 2
- Hoạt động chiều   3 2 4 6
- Thăm quan dã ngoại   0 0 0 0
-  Lễ hội   0 0 0 0

Chia theo hoạt 
động theo chế độ 

sinh hoạt 

 Hoạt động học   5 5 5 5
+ Giờ thể chất   0 1 1 0
+ Giờ nhận thức   1 1 1 1
+ Giờ ngôn ngữ   1 1 1 1
+ Giờ TC-KNXH   1 0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng tổng số nội 
dung phân bổ vào 

chủ đề

Chia theo lĩnh 
vực 

+ Giờ thẩm mỹ   2 2 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số 

tuần 
TH

Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Ngày hội 8/3 1 Từ 2/3 đến  6/3/026 Vũ Đoan

Gà trống, mèo con và cún con 1 Từ 9/3  đến  13/3/026 Hoài Thu

Tiếng gọi rừng xanh 1 Từ 16/3 đến 20/3/026 Ngọc Liên

Bí ẩn đại dương 1 Từ 23/3 đến 27/3/026 Vũ Đoan

III. CHUẨN BỊ:

Chủ đê “ Thế giới động vật- Ngày hội 8/3”

Giáo 

viên

- Tạo MT hoạt động GD trẻ có nội dung chủ đề “Thế giới động vật - Ngày hội 8/3” theo quan điểm GD 
LTLTT
-  Chọn các bài hát câu truyện, bài thơ, các bài hoạt động tạo hình, các trò chơi có nội dung về “Thế giới 
động vật – Ngày hội 8/3”
- CB sẵn các loại tranh ảnh rỗng có nội dung về các hình ảnh về ngày lễ 8/3,  con vật nuôi trong gia đình, 
trong rừng, dưới nước, côn trùng ....... cho các góc để trẻ hoạt động.
- Bổ sung các loại đồ dùng đồ chơi phục vụ góc bán hàng như: các loại con vật nuôi trong gia đình, trong 
rừng, dưới nước, côn trùng ...thức ăn của con vật
- Các loaị tranh truyện, album ảnh có nội dung về các hình ảnh ngày hội 8/3,  các loại con vật nuôi trong gia 
đình, trong rừng, dưới nước, côn trùng ..... album trắng cô làm sẵn
- Các loại học liệu, nguyên vật liệu cô giáo và phụ huynh sưu tầm
- Vẫn tiếp tục CB đồ dùng phòng chống dịch Cúm mùa, cúm A, cúm B, nôn …tại lớp.
- Chuẩn bị 1 số game tương tác trên các ứng dụng, phần mềm phù hợp với chủ đề.
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Nhà 

trường

- Bổ sung thêm con vật nuôi trong gia đình cho trẻ quan sát khi hoạt động ngoài trời
- Bổ sung chim bồ câu trên núi đá.
- BS các loại cây hoa trong vườn trường

Phụ 

huynh

- Tham gia đóng góp, sưu tầm các loại tranh ảnh, sách báo cũ, có nội dung về “ Thế giới động vật- Ngày hội 
8/3”
- Cùng cô giáo giải thích về ý nghĩa của ngày hội 8/3, tên gọi, cấu tạo đặc điểm...lợi ích của các loại con vật 
nuôi trong gia đình, trong rừng, dưới nước, côn trùng đối với đời sống con người 
- Cho trẻ đi học sớm đúng giờ để tạo tâm thế thoải mái cho trẻ chuẩn bị bước vào các hoạt động trong ngày.
- Ủng hộ các loại tranh ảnh, lịch có hình ảnh các loại con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, dưới nước, côn 
trùng.... 

Trẻ - Cùng cô giáo tạo MTGD hoạt động theo chủ đề “ Thế giới động vật”
- Hỏi bố mẹ về: + ý nghĩa lợi ích của các loại con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, dứoi nước, côn trùng 
...đối với đời sống con người 
+ Cấu tạo , tên gọi , đặc điểm nổi bật...của các loại con vật nuôi trong gia đình, trong rừng, dưới nước, côn 
trùng ...
- Có tâm thế thoải mái khi đến lớp, luôn hứng thú tham gia vào các hoạt động trong ngày. 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

ĐTT

- Đón trẻ vào lớp, HD trẻ cất đồ dùng cá nhân. Trò chuyện với phụ huynh chú ý giữ gìn SK cho trẻ 
trước dịch bệnh mùa xuân: thủy đậu, sởi..
- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa ngày hội 8/3,  các loại con vật  gần gũi có xung quanh trẻ ...… chơi đồ 
chơi nhựa, ổn định lớp học để vào các HĐ trong ngày….

TDS
* Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu đi kết hợp các kiểu đi.
* Trọng động: 
- Cho trẻ tập BT PT( Bài 8) : 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Hô hấp:  gà gáy, vịt kêu
- Tay:  Hai tay đưa sang ngang ,lên cao
- Chân:Bước một chân ra phía trước,khuỵu gối, chân sau thẳng
- Lưng, bụng:  Hai  tay chống hông quay người 2 bên 90o
- Bật: luân phiên chân trước sau
- Tập kết hợp bài Gà trống mèo con cún con, Cá vàng bơi, Đố bạn...
* Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng.

N1

Ngày 2/3
- Lĩnh vực: PTTM 
- HĐH: Dạy KN 
VĐ Quà 8/3

Ngày 3/3
- Lĩnh vực: TCXH
- HĐH: Ngày hội 
8/3

Ngày 4/3
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Toán: NB và 
so sánh trong PV 4

Ngày 5/3
- Lĩnh vực:PTTM
- HĐH: Chiếc lọ 
yêu thương

Ngày 6/3
- Lĩnh vực: 
PTNN
- HĐH:Đọc thơ 
DC:  Quà 8/3

N2

Ngày 9/3
- Lĩnh vực: PTTM
-HĐH: Dạy VĐ 
minh họa Ai cũng 
yêu chú mèo 

Ngày 10/3
- Lĩnh vực: PTTC
-HĐH: Bò chui qua 
cổng

Ngày 11/3
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐTN: Gà trống, 
mèo con và cún con

Ngày 12/3
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: ĐK Cáo 
Thỏ Gà trống

Ngày 13/3
- Lĩnh vực: 
PTTM
-HĐH:  In hình 
các con vật trong 
GĐ( màu nước)

H
Đ
H

N3

Ngày 16/3
- Lĩnh vực: PTTM
- HĐH: Vỗ TTC 
bài Đố bạn 

Ngày 17/3
 - Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Tiếng gọi 
rừng xanh 

Ngày 18/3
- Lĩnh vực: PTTC
-HĐH: Bò trong 
đường hẹp( 3m x 
0,4m)

Ngày 19/3
- Lĩnh vực: PTNN
- HĐH: Đọc Thơ 
DC: Thỏ trắng

Ngày 20/3
- Lĩnh vực: 
PTTM
-HĐH: Nặn con 
Thỏ
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Phân phối vào các ngày trong tuần
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

N4

Ngày 23/3
- Lĩnh vực: PTTM
- HĐH: Rèn KN 
âm nhạc 

Ngày 24/3
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Tách 1 
nhóm có SL là 4 
làm 2 phần 

Ngày 25/3
- Lĩnh vực: PTNT
- HĐH: Bí ẩn đại 
dương

Ngày 26/3
- Lĩnh vực: PTNN 
- HĐH: Truyện 
Bác Rùa tốt bụng

Ngày 27/3
- Lĩnh vực: 
PTTM
- HĐH: Xé dán 
con cá 

N1

Ngày 2/3
- Chơi VĐ: chạy 
15m
- QS khung cảnh  
sân trường của 
ngày hội 8/3
- Chơi TD: nhặt lá 
rụng

Ngày 3/3
- QS các HĐ của 
các lớp ngày hội 
8/3
- Chơi:Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do:leo núi

Ngày 4/3
- Chơi : Mèo đuổi 
chuột 
- QS thời tiết, công 
việc của bác bảo vệ.
-Chơi tự do:cầu tụt

Ngày 5/3
- Chơi: Rồng rắn 
- QS núi đá
- Chơi tự do: đồ 
chơi TC

Ngày 6/3
-Chơi tự do: góc 
khám phá 
- QS cây mẫu 
đơn trên núi

N2

Ngày 9/3
- QS: Con mèo
-Chơi tự do: góc 
thể chất
- Chơi TC: tung 
bóng

Ngày 10/3
- QS thời tiết
-Chơi:Kiểm chúa 
na 
-Chơi tự do:cầu tụt

Ngày 11/3
- Chơi: Chuyền bóng 
qua đầu
- QS và trò chuyện 
tranh tuyên truyền 
dịch sốt xuất huyết
- Chơi tự do:leo núi

Ngày 12/3
-Chơi: Bật liên 
tục về phía trước
- QS  con chó.
- Chơi TD: đu 
quay

Ngày 13/3
- Chơi: lộn cầu 
vồng 
- QS con mèo
- Chơi tự do: 
nhặt lá rụng

H
Đ
N
T

N3

Ngày 16/3
-Chơi: Kéo co
- QS tranh tuyên 
truyền

Ngày 17/3
-  Chơi : đi thăng 
bằng trên mép 
vườn cổ tích.

Ngày 18/3
- QS bể cá vườn 
trường.

Ngày 19/3
- Chơi Mèo đuổi 
chuột.
- QS công việc 
của bác lao công

Ngày 20/3
- Chơi chạy 15 
m 
- QS tranh 
RTRM
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Phân phối vào các ngày trong tuần
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do: nhặt 
lá rụng 

- QS các khu vực 
trong sân
-Chơi tự do: cầu 
tụt.

- Chơi góc : khám 
phá

- Chơi tự do: xích 
đu 

- Chơi TD: đu 
quay

N4

Ngày 23/3
- Chơi góc: cát 
nước
- QS chuông chim 
bồ câu trên núi
 

Ngày 24/3
- Chơi Lộn cầu 
vồng
- QS các khu vực 
nguy hiểm trong 
sân
-Chơi tự do: cầu 
tụt.

Ngày 25/3
- Chơi: Bật liên tục 
về trước
- QS vườn cổ tích
- Chơi TD: xich đu

Ngày 26/3
- Chơi Mèo đuổi 
chuột.
- QS thời tiết.
- Chơi tự do: leo 
lưới

Ngày 27/3
- Chơi Kiểm 
chúa na
- QS tranh tuyên 
truyền dinh 
dưỡng
- Chơi TD:  nhặt 
lá rụng

VSAN

- Kê bàn ăn đủ với số lượng học sinh.
- Cho trẻ rửa tay rửa mặt, chú ý rèn KN rửa tay rmặt của trẻ.
- Giới thiệu các món ăn. Cho trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ tự xúc ăn và ăn hết xuất, k đánh vãi, đổ 
cơm.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa tay lau miệng sau khi ăn
- Kê giường đủ với số lượng trẻ. Giảm bớt ánh sáng, cho trẻ nằm vừa đủ, thoáng mát.
- Nghe nhạc cổ điển tạo trạng thái để trẻ dễ ngủ.
- Bao quát trẻ trong khi ngủ : chú ý tư thế nằm ngủ, tăng giảm nhiệt độ trong phòng cho phù hợp.

N1
Ngày 2/3 Ngày 3/3

- Đọc thơ “ Bó hoa 
tặng cô”

Ngày 4/3 Ngày 5/3 Ngày 6/3
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Phân phối vào các ngày trong tuần
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- HD chơi XD xếp 
mô hình vườn hoa 
8/3

- Đọc truyện  “ Món 
quà tặng Bà tặng 
mẹ”cho trẻ nghe

-  Tiếp tục Rèn 
KN VS rửa tay, 
mặt

-Ôn ND nhánh 
cũ. GT nhánh 
Gà trống, mèo 
con và cún con
- SH VN cuối 
tuần.
- Nêu gương BN

N2

Ngày 9/3
-  HD chơi XD  
xếp mô hình Trang 
trại con vật trong 
gia đình

Ngày 10/3
-  Đọc truyện “ Các 
con vật ngộ 
nghĩnh”

Ngày 11/3
-  Đọc thơ trong chủ 
đề: “ Con Cún nhà 
Em”

Ngày 12/3
- Tiếp tục rèn trẻ 
cách lau dọn sắp 
xếp đồ chơi

Ngày 13/3
- Ôn ND nhánh 
cũ
- GT nhánh 
Tiếng gọi rừng 
xanh
- SH VN cuối 
tuần.
- Nêu gương BN

HĐC

N3

Ngày 16/3
- HD chơi XD  xếp 
mô hình Vườn 
bách thú

Ngày 17/3
-TC: “Mẹ nào con 

nấy”

Ngày 18/3
- Đọc truyện “Gấu 
và Ong”

Ngày 19/3
- Tiếp tục rèn trẻ 
cách gấp quần áo

Ngày 20/3
- Ôn ND nhánh 
cũ
- GT nhánh Bí 
ẩn đại dương
- SH VN cuối 
tuần.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
1 *Nấu ăn

- Bếp ăn TP từ 
ĐV

- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, biết chế biến 
một số món ăn từ các nvl. 
Đặt tên cho các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu các 
món ăn trong thực đơn, 
trang trí bàn ăn, giao tiếp, 
phục vụ khách hàng.

- Thực hiện công việc: 
+ Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+ Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.

- Tạp dề, mũ, Menu 
các món ăn. Bộ nấu 
ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, 
đũa, dao, thớt,…
-Thực phẩm: các loại 
rau củ quả, ngô 
khoai...

x x x x

Phân phối vào các ngày trong tuần
HĐ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Nêu gương BN

N4

Ngày 23/3
- HD chơi XD  xếp 
mô hình Ao cá

Ngày 24/3
- TC:  Con vật nào 
đây nhỉ 

Ngày 25/3
- Đọc thơ: Đàn cá 
nhỏ

Ngày 26/3
- Tiếp tục rèn trẻ 
cách rửa tay, rửa 
mặt.

Ngày 27/3
- Ôn ND CĐ 
TGĐV- Ngày 
hội 8/3
- GT CĐ Nước – 
Mùa hè
- SH VN cuối 
tuần.
- Nêu gương BN

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

4 0
5/0

3/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31305308 ) 
– T

rư
ờng M

N K
im

 Đ
ồng I



- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng và 
hợp tác, trong khi chơi

2 * Bác sĩ
- Phòng khám 
Thú  y

- Biết thực hiện công việc, 
thao tác của bác sĩ, y tá về 
chăm sóc, chữa bệnh cho 
con vật.
- Biết lắng nghe ý kiến, nói 
nhẹ nhàng để dặn dò, lịch sự 
với chủ con vật
- Biết cất dọn đồ chơi gọn 
gàng

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ.
+ Thực hiện các thao 
tác khám, chữa bệnh 
cho con vật 
+ Dặn dò chủ con vật

- Trang phục bác sĩ, 
dụng cụ y tế, một số 
thuốc thú y
- Qui trình khám 
chữa bệnh, tranh ảnh 
về việc nên làm k 
nên làm….

x x x x

3 * Bán hàng
- Quầy hàng 
Nông sản xanh, 
con giống

- Biết chào mời, cảm ơn 
khách hàng. Biết lấy đúng 
hàng cho khách. biết nói giá 
tiền các mặt hàng.
- Biết điều chỉnh giọng nói 
cho phù hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu cầu khi 
giao tiếp với khách hàng.
- Biết dọn đồ chơi gọn gàng
- Biết sử dụng các thiết bị 
công nghệ quét mã QR để 
thanh toán.

- Thực hiện các thao 
tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng 
cho gọn, đẹp.
+ Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.

- Bảng giá, tiền, cân.
- Đồ chơi: các loại 
mô hình con vật nuôi 
trong gia đình, trong 
rừng, dứơi nước, 
thức ăn, chuồng 
nuôi... con vật .
- Mã QR để thanh 
toán.

x

 

x x x

4 * Xây dựng
- Mô hình vườn 
bách thú

- Biết cách xếp các NVL 
thành Mô hình vườn bách 
thú, Trang trại con vật nuôi 

-Thực hiện các thao 
tác:
+ Lắp ghép nhà, cây 
xanh

- Bảng thiết kế XD, 
mẫu gợi ý
- Các loại cây xanh, 
thảm cỏ, Mô hình 

x x x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

4 0
5/0

3/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31305308 ) 
– T

rư
ờng M

N K
im

 Đ
ồng I



- Mô hình Trang 
trại con vật nuôi 
trong gia đình, 
Ao cá

trong gia đình, Ao cá...đẹp 
có sáng tạo…
- Biết chơi đoàn kết cùng 
nhau trong nhóm để tạo ra 
sản phẩm.
 - Biết cất dọn đc gọn gàng 
sau khi chơi xong.

+ Xếp tường bao, hàng 
rào, lối đi
+ Gắn hình ảnh lên 
thảm dính tạo thành 
bản thiết kế.
+ Sắp xếp công trình .

vườn bách thú, 
Trang trại con vật 
nuôi trong gia đình, 
Ao cá

5 * Học tập
- Bé thông minh
- Vui học toán
- Khám phá thế 
giới

- Biết lấy đúng bảng chơi 
phù hợp với hộp lô tô.
- Biết chơi các trò chơi 
đúng với yêu cầu của các 
TC.
- Biết chơi hứng thú đúng 
luật, đoàn kết cùng nhau 
trong nhóm
- Biết cất dọn đồ chơi gọn 
gang.
- Biết một số cờ…của 1 số 
nước trên TG
- Biết chơi một số trò chơi 
học tập trên phần mềm 
như: Storyline, kahoot..
- Biết sử dụng thiết bị công 
nghệ để quét mã QR trò 
chơi và thao tác chơi theo 
đúng yêu cầu.

- Thực hiện công việc
+ Chọn bảng chơi theo 
các ND: 
- Ghép nối các hình 
tường ứng theo màu 
trên Ipad.
- Phiếu bài tập theo chủ 
đề
- Xếp tương ứng,  xếp 
lôgíc các con vật.
- Tìm bóng theo chủ 
đề.
- Đếm số lượng các 
con vật theo chủ đề.
- Chơi với đồ chơi gỗ
+ Lấy hộp lô tô phù 
hợp với bảng chơi.
+ Chơi đúng theo yêu 
cầu của trò chơi đã 
chọn

- Các loại biểu bảng, 
hình ảnh…
- Hộp đựng lôtô về 
các loại con vật nuôi 
trong gia đình, trong 
rừng, dưới nước...
- Các loại tranh linh 
vật  của 1 số nước
- Đồ lưu niệm của 1 
số nước ....
- Các trò chơi được 
thiết kế trên ứng ứng 
dụng storyline, 
Kahoot, Workwall 
và tạo mã QR trò 
chơi

x x x x
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+ Qúa trình phát triển 
của bướm.
+ Hello words
+ Khám phá các hành 
tinh trong hệ mặt trời.
+ Phân biệt và gọi tên 
Quốc kỳ, quốc hoa các 
nước.
+ Khám phá địa lý TG

6 * Tạo hình
- Bé làm họa sĩ

 - Biết dùng các kĩ năng tạo 
hình đã học… để làm ra SP 
các hình ảnh con vật nuôi 
đẹp có sáng tạo...
- Biết cất dọn đồ dùng , nvl 
gọn gàng
- Biết sử dụng thiết bị công 
nghệ để quét mã QR trò 
chơi và thao tác chơi theo 
đúng yêu cầu.
- Biết lập bản thiết kế dự án 
STEAM.

- Thực hiện các thao 
tác
- Tô, vẽ, in, cắt dán, 
nặn, ...các hình ảnh về: 
con vật nuôi, trong 
rừng, dưới nước...: In 
hình các con vật bằng 
màu nước;
+ Làm bưu thiếp chúc 
mừng tặng mẹ, tặng bà 
nhân ngày 8/3; 
+Nặn con thỏ, con cá; 
+Xé dán con cá; 
+ Tạo hình con vật từ 
lá cây…
- Dự án STEAM: 
+ Làm chiếc lọ yêu 
thương

- Các loại tranh ảnh 
rỗng về:  con vật 
nuôi, trong rừng, 
dưới nước...
- Các NVL: lõi giấy, 
kéo, hồ dán, băng 
dính…
- Trò chơi tô màu 
thiết kế trên ứng 
dụng storyline và tạo 
mã QR.
- Các loại giấy màu, 
màu nước, cốc giấy, 
que kem, hình ảnh 
ngựa thần tài, kẹp 
bướm…

x x x x
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+ Thiết kế chuồng thú 
cưng

7 * Sách truyện
Thư viện Thế 
giới động vật 
của Bé.. 

- Biết cách lật giở từng 
trang sách, truyện.
- Biết chọn dán các hình 
ảnh vào album.
- Biết cách đọc thơ chữ to.
- Chú ý nghe cô kể chuyện.
- Biết cách chơi với rối.
- Biết hợp tác chơi cùng 
nhau trong nhóm
- Biết sử dụng thiết bị công 
nghệ để quét mã QR 
EBOOK và thao tác theo 
đúng yêu cầu.

-Thực hiện các thao 
tác:
 + Xem tranh truyện, 
album về:  con vật 
nuôi, trong rừng, dưới 
nước...
+ Làm album ảnh.
+ Đọc thơ chữ to.
+ Nghe cô kể chuyện. 
+ Chơi với rối. 

- Các loại tranh ảnh, 
album, sách truyện 
... có ND con vật 
nuôi, trong rừng, 
dưới nước...
+ rối tay, hồ dán, 
album trắng...
 - EBOOK"Cây rau 
của Thỏ út" và tạo 
mã QR

x x x x

8 * Thiên nhiên
Bé yêu cây xanh 
và thú cưng

- Biết CS cây xanh
- Trẻ NB được sự PT của 
cây hàng ngày và chọn gắn 
thẻ số tương ứng lên bảng.
- Biết hứng thú với công 
việc và cất đồ chơi gọn 
gàng

- Thực hiện các thao 
tác:
+ Nhặt lá vàng, lau lá, 
tưới cây...
+ Gieo hột hạt.
+Theo dõi sự PT của 
cây , QS con cá...
+ Chọn thẻ số TƯ gắn 
vào bảng

- Các chậu cây lá to, 
hột hạt, bình tưới 
cây, giẻ lau, xẻng, ....

x x x x

9 *Thể chất
Vui khỏe cùng 
Bé

- Biết chơi các trò chơi theo 
đúng luật.
- Chơi hòa thuận cùng nhau 
trong nhóm.

- Thực hiện các thao 
tác 
+ Các trò chơi VĐ thô: 
đánh gôn, boling, ném 

* CB: dây thừng, 
chai, bóng ten nít, cà 
kheo, boling, sỏi hột 
hạt, cần câu cá....

x x x x
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- Biết lấy cất đồ chơi gọn 
gàng 

vòng cổ chai, đi cà 
kheo, nhảy bạt...
+ Các trò chơi VĐ tinh: 
xâu hoa lá, cài cúc, câu 
cá, đan tết, tháo nắp 
nút chai, cua cắp...

XÁC NHẬN CỦA BGH                                          KÝ DUYỆT                                      GIÁO VIÊN                     

Phương Thanh Xuân                                           Phạm Thị Hân                               Đặng Thị Hoài Thu
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